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TỜ TRÌNH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA
NĂM 2022

Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Vinh.

Trường Sư phạm kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Vinh xét tặng danh hiệu thi đua năm 2022 cho các cá nhân và tập thể của Trường Sư phạm như sau:
1. Tập thể trường sư phạm: Tập thể Lao động xuất sắc. 
2. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị

	1. 
	Lưu Tiến Hưng
	Hiệu trưởng
	Trường Sư phạm

	2. 
	Phạm Lê Cường
	P. Hiệu trưởng
	Trường Sư phạm

	3. 
	Nguyễn Thị Hoài (A)
	P. Trưởng khoa
	Khoa Địa Lý

	4. 
	Nguyễn Thị Việt Hà
	P. Trưởng khoa
	Khoa Địa Lý

	5. 
	Bùi Thị Cần
	P. Trưởng khoa
	Khoa GD Chính trị

	6. 
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	P. Trưởng khoa
	Khoa GD mầm non

	7. 
	Nguyễn Thị Châu Giang
	P. Trưởng khoa
	Khoa GD Tiểu học

	8. 
	Chu Thị Thủy An
	Trưởng khoa
	Khoa GD Tiểu học

	9. 
	Nguyễn Thị Phương Nhung (A)
	TLĐT
	Khoa GD Tiểu học

	10. 
	Cao Cự Giác
	P. Trưởng khoa
	Khoa Hóa học

	11. 
	Phan Thị Thùy
	TLĐT
	Khoa Hóa học

	12. 
	Biện Văn Điền
	
	Khoa Ngữ văn

	13. 
	Bùi Văn Hùng
	TLĐT
	Khoa Tâm lý - Giáo dục

	14. 
	Dương Xuân Giáp
	P. Trưởng khoa
	Khoa Toán

	15. 
	Nguyễn Văn Đức
	
	Khoa Toán

	16. 
	Chu Văn Lanh
	Trưởng khoa
	Khoa Vật lý

	17. 
	Nguyễn Thị Nhị
	P. Trưởng khoa
	Khoa Vật lý

	18. 
	Nguyễn Thanh Mỹ
	Giám đốc
	TT BD NVSP

	19. 
	Lê Duy Linh
	P. Giám đốc
	TT BD NVSP


Ấn định danh sách gồm 19 người.

3. . Lao động tiên tiến
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị

	1. 
	Lưu Tiến Hưng
	Hiệu trưởng
	Trường Sư phạm

	2. 
	Trần Vũ Tài
	P. Hiệu trưởng 
	Trường Sư phạm

	3. 
	Phạm Lê Cường
	P. Hiệu trưởng 
	Trường Sư phạm

	4. 
	Nguyễn Thị Hoài (A)
	P. Trưởng khoa
	Khoa Địa Lý

	5. 
	Nguyễn Thị Việt Hà
	P. Trưởng khoa
	Khoa Địa Lý

	6. 
	Bùi Thị Cần
	P. Trưởng khoa
	Khoa GD Chính trị

	7. 
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	P. Trưởng khoa
	Khoa GD mầm non

	8. 
	Nguyễn Thị Châu Giang
	P. Trưởng khoa
	Khoa GD Tiểu học

	9. 
	Chu Thị Thủy An
	Trưởng khoa
	Khoa GD Tiểu học

	10. 
	Nguyễn Thị Phương Nhung (A)
	TLĐT
	Khoa GD Tiểu học

	11. 
	Cao Cự Giác
	P. Trưởng khoa
	Khoa Hóa học

	12. 
	Phan Thị Thùy
	TLĐT
	Khoa Hóa học

	13. 
	Biện Văn Điền
	
	Khoa Ngữ văn

	14. 
	Bùi Văn Hùng
	TLĐT
	Khoa Tâm lý - Giáo dục

	15. 
	Dương Xuân Giáp
	P. Trưởng khoa
	Khoa Toán

	16. 
	Nguyễn Văn Đức
	
	Khoa Toán

	17. 
	Chu Văn Lanh
	Trưởng khoa
	Khoa Vật lý

	18. 
	Nguyễn Thị Nhị
	P. Trưởng khoa
	Khoa Vật lý

	19. 
	Nguyễn Thanh Mỹ
	Giám đốc
	TT BD NVSP

	20. 
	Lê Duy Linh
	P. Giám đốc
	TT BD NVSP

	21. 
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	Trưởng khoa
	Khoa Địa Lý

	22. 
	Lương Thị Thành Vinh
	
	Khoa Địa Lý

	23. 
	Nguyễn Văn Đông
	
	Khoa Địa Lý

	24. 
	Phạm Vũ Chung
	
	Khoa Địa Lý

	25. 
	Võ Thị Thu Hà (A)
	
	Khoa Địa Lý

	26. 
	Võ Thị Vinh
	
	Khoa Địa Lý

	27. 
	Nguyễn Thái Sơn (A)
	Trưởng khoa
	Khoa Địa Lý

	28. 
	Trần Cao Nguyên
	P. Trưởng khoa
	Khoa GD Chính trị

	29. 
	Hoàng Thị Nga (A)
	
	Khoa GD Chính trị

	30. 
	Lê Thị Nam An
	
	Khoa GD Chính trị

	31. 
	Nguyễn Thị Diệp
	
	Khoa GD Chính trị

	32. 
	Nguyễn Thị Hải Yến (A)
	
	Khoa GD Chính trị

	33. 
	Nguyễn Thị Kim Thi
	
	Khoa GD Chính trị

	34. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hương
	
	Khoa GD Chính trị

	35. 
	Phan Huy Chính
	
	Khoa GD Chính trị

	36. 
	Nguyễn Thị Kim Chi
	
	Khoa GD Chính trị

	37. 
	Trần Thị Hoàng Yến
	Trưởng khoa
	Khoa GD Mầm non

	38. 
	Phạm Thị Hải Châu
	
	Khoa GD Mầm non

	39. 
	Phan Huy Hà
	
	Khoa GD Mầm non

	40. 
	Phan Thị Quỳnh Trang
	
	Khoa GD Mầm non

	41. 
	Trần Thị Thúy Nga (A)
	
	Khoa GD Mầm non

	42. 
	Võ Trọng Vinh
	
	Khoa GD Mầm non

	43. 
	Chu Thị Hà Thanh
	P. Trưởng khoa
	Khoa GD Tiểu học

	44. 
	Nguyễn Thị Phương Nhung (B)
	
	Khoa GD Tiểu học

	45. 
	Nguyễn Tiến Dũng (B)
	
	Khoa GD Tiểu học

	46. 
	Phan Anh Tuấn
	
	Khoa GD Tiểu học

	47. 
	Thái Mạnh Thủy
	
	Khoa GD Tiểu học

	48. 
	Thái Thị Đào
	
	Khoa GD Tiểu học

	49. 
	Phan Hữu Tiệp
	
	Khoa GD Tiểu học

	50. 
	Lê Đức Giang
	Trưởng khoa
	Khoa Hóa học

	51. 
	Đinh Thị Trường Giang
	P. Trưởng khoa
	Khoa Hóa học

	52. 
	Đậu Xuân Đức
	
	Khoa Hóa học

	53. 
	Đinh Thị Huyền Trang
	
	Khoa Hóa học

	54. 
	Nguyễn Hoàng Hào
	
	Khoa Hóa học

	55. 
	Nguyễn Thị Chung (A)
	
	Khoa Hóa học

	56. 
	Nguyễn Thị Diễm Hằng
	
	Khoa Hóa học

	57. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo (F)
	
	Khoa Hóa học

	58. 
	Phan Thị Hồng Tuyết
	
	Khoa Hóa học

	59. 
	Phan Thị Minh Huyền
	
	Khoa Hóa học

	60. 
	Trương Thị Bình Giang
	
	Khoa Hóa học

	61. 
	Nguyễn Thị Bích ngọc
	
	Khoa Hóa học

	62. 
	Lê Thế Cường
	Trưởng khoa
	Khoa Lịch sử

	63. 
	Mai Phương Ngọc
	P. Trưởng khoa
	Khoa Lịch sử

	64. 
	Nguyễn Văn Tuấn (A)
	P. Trưởng khoa
	Khoa Lịch sử

	65. 
	Đặng Như Thường
	
	Khoa Lịch sử

	66. 
	Hoàng Thị Hải Yến
	
	Khoa Lịch sử

	67. 
	Mai Thị Thanh Nga
	
	Khoa Lịch sử

	68. 
	Nguyễn Quang Hồng
	
	Khoa Lịch sử

	69. 
	Nguyễn Thị Duyên (A)
	
	Khoa Lịch sử

	70. 
	Nguyễn Thị Hà (A)
	
	Khoa Lịch sử

	71. 
	Tôn Nữ Hải Yến
	
	Khoa Lịch sử

	72. 
	Phan Thị Cẩm Vân
	
	Khoa Lịch sử

	73. 
	Lê Thị Sao Chi
	Trưởng khoa
	Khoa Ngữ văn

	74. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hà (A)
	P. Trưởng khoa
	Khoa Ngữ văn

	75. 
	Biện Thị Quỳnh Nga
	P. Trưởng khoa
	Khoa Ngữ văn

	76. 
	Đặng Hoàng Oanh
	
	Khoa Ngữ văn

	77. 
	Hồ Thị Vân Anh
	
	Khoa Ngữ văn

	78. 
	Hoàng Trọng Canh
	
	Khoa Ngữ văn

	79. 
	Lê Thanh Nga
	
	Khoa Ngữ văn

	80. 
	Lê Thị Hồ Quang
	
	Khoa Ngữ văn

	81. 
	Lưu Thị Trường Giang
	
	Khoa Ngữ văn

	82. 
	Ngô Thị Quỳnh Nga
	
	Khoa Ngữ văn

	83. 
	Nguyễn Thị Hoa Lê
	
	Khoa Ngữ văn

	84. 
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	
	Khoa Ngữ văn

	85. 
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	
	Khoa Ngữ văn

	86. 
	Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
	
	Khoa Ngữ văn

	87. 
	Trần Thị Ly Na
	
	Khoa Ngữ văn

	88. 
	Nguyễn Thị Thanh Hiếu
	
	Khoa Ngữ văn

	89. 
	Nguyễn Thị Thanh Trâm (A)
	
	Khoa Ngữ văn

	90. 
	Lê Quang Vượng
	Trưởng khoa
	Khoa Sinh học

	91. 
	Nguyễn Thị Thảo
	P. Trưởng khoa
	Khoa Sinh học

	92. 
	Nguyễn Thị Giang An
	P. Trưởng khoa
	Khoa Sinh học

	93. 
	Đào Thị Minh Châu
	
	Khoa Sinh học

	94. 
	Lê Thị Hương
	
	Khoa Sinh học

	95. 
	Lê Thị Thúy Hà (B)
	
	Khoa Sinh học

	96. 
	Nguyễn Đình Nhâm
	
	Khoa Sinh học

	97. 
	Nguyễn Thị Việt
	
	Khoa Sinh học

	98. 
	Ông Vĩnh An
	
	Khoa Sinh học

	99. 
	Trần Huyền Trang
	
	Khoa Sinh học

	100. 
	Trần Thị Gái
	
	Khoa Sinh học

	101. 
	Hồ Anh Tuấn
	
	Khoa Sinh học

	102. 
	Nguyễn Như An
	Trưởng khoa
	Khoa Tâm lý – Giáo dục

	103. 
	Dương Thị Thanh Thanh
	P. Trưởng khoa
	Khoa Tâm lý – Giáo dục

	104. 
	Bùi Thị Thùy Dương
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục

	105. 
	Chế Thị Hải Linh
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục

	106. 
	Dương Thị Linh
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục

	107. 
	Lê Thục Anh
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục

	108. 
	Nguyễn Thị Hường (A)
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục

	109. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục

	110. 
	Nguyễn Trung Kiền
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục

	111. 
	Nguyễn Việt Phương
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục

	112. 
	Phan Quốc Lâm
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục

	113. 
	Trần Hằng Ly
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục

	114. 
	Trần Mỹ Linh
	
	Khoa Tâm lý – Giáo dục

	115. 
	Trần Thị Kim Oanh
	Trưởng khoa
	Khoa Sinh học

	116. 
	Nguyễn Bùi Hậu
	
	Khoa Toán

	117. 
	Phạm Thị Thu Hiền
	
	Khoa Toán

	118. 
	Phan Lê Na
	
	Khoa Toán

	119. 
	Trần Xuân Hào
	
	Khoa Toán

	120. 
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	Trưởng khoa
	Khoa Toán

	121. 
	Đinh Huy Hoàng
	
	Khoa Toán

	122. 
	Lê Văn Thành (A)
	
	Khoa Toán

	123. 
	Nguyễn Chiến Thắng
	P. Trưởng khoa
	Khoa Toán

	124. 
	Nguyễn Duy Bình (A)
	
	Khoa Toán

	125. 
	Nguyễn Hữu Quang (B)
	
	Khoa Toán

	126. 
	Nguyễn Huy Chiêu
	
	Khoa Toán

	127. 
	Nguyễn Ngọc Bích
	
	Khoa Toán

	128. 
	Nguyễn Thành Quang
	
	Khoa Toán

	129. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hằng
	
	Khoa Toán

	130. 
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	
	Khoa Toán

	131. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang (C)
	
	Khoa Toán

	132. 
	Nguyễn Thị Thế
	
	Khoa Toán

	133. 
	Nguyễn Văn Quảng
	
	Khoa Toán

	134. 
	Thái Thị Hồng Lam
	
	Khoa Toán

	135. 
	Trần Anh Nghĩa
	
	Khoa Toán

	136. 
	Trương Thị Dung
	
	Khoa Toán

	137. 
	Võ Thị Hồng Vân
	
	Khoa Toán

	138. 
	Vũ Thị Hồng Thanh
	
	Khoa Toán

	139. 
	Lê Cảnh Trung
	P. Trưởng khoa
	Khoa Vật lý

	140. 
	Đỗ Thanh Thùy
	
	Khoa Vật lý

	141. 
	Lê Văn Đoài
	
	Khoa Vật lý

	142. 
	Lê Văn Vinh
	
	Khoa Vật lý

	143. 
	Nguyễn Thành Công
	
	Khoa Vật lý

	144. 
	Bùi Thị Linh
	
	TT BDNVSP

	145. 
	Bùi Thị Quỳnh Sương
	
	TT BDNVSP

	146. 
	Trần Thị Vân Anh
	
	TT BDNVSP

	147. 
	Trần Thị Quỳnh Yên
	
	TT BDNVSP

	148. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo (A)
	Tổ trưởng
	Tổ Hành chính

	149. 
	Bùi Thị Quỳnh Hoa
	
	Tổ Hành chính

	150. 
	Đặng Thị Tình
	
	Tổ Hành chính

	151. 
	Đinh Văn Đức
	
	Tổ Hành chính

	152. 
	Đoàn Thị Thúy Hà
	
	Tổ Hành chính

	153. 
	Nguyễn Thị Hương (D)
	
	Tổ Hành chính

	154. 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	
	Tổ Hành chính

	155. 
	Nguyễn Thị Đạm
	
	Tổ Hành chính


Ấn định danh sách gồm 155 người


	
	HIỆU TRƯỞNG







       PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
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BẢNG TỔNG HỢP
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA CÁC CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ", 
NĂM 2022

1. "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tóm tắt thành tích

	1. 
	Lưu Tiên Hưng
	Hiệu trưởng
	- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Có sáng kiến kinh nghiệm năm 2022;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể 

	2. 
	Phạm Lê Cường
	P. Hiệu trưởng
	- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Có sáng kiến kinh nghiệm năm 2022;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể 

	3. 
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	Phó Trưởng khoa
	- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Có đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục nghiệm thu năm 2022;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể khoa GDMN

	4. 
	


Chu Văn Lanh
	


Trưởng Khoa
	Khoa Vật lý được thành lập từ 05/9/2021 với tổng số 11 CB. Trong đó có 1 CB đang đi thực tập sinh ở Pháp. Khoa vừa tái thành lập và số lượng giảng viên ít nên nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Vượt trên các khó khăn, khoa Vật lý đã đạt được các thành tích sau:
·  Công tác tuyển sinh:
· Năm 2022 Khoa Vật lý đã hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác tuyển sinh với số lượng cụ thể như sau:
· Đối với đào tạo đại học chính quy: chỉ tiêu 15 tuyển sinh và nhập học 27 sinh viên đạt 180%.
· Đối với đào tạo Sau đại học: Chỉ tiêu tuyển đăng ký 30. Tuyển sinh và trúng tuyển của 2 chuyên ngành là 38 học viên; trong đó chuyên ngành Quang học 20 học viên; chuyên ngành LL&PPDHBM Vật lý 18 học viên. Tuyển sinh được 03 NCS.
· Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:
· Tổ chức hội thảo Hợp tác nghiên cứu và đào tạo trình độ quốc tế giữa Trung tâm Vật lý quốc tế và Trường Đại học Vinh (29/8/2022)
· Tổ chức Workshop giữa Trường Đại học Zielona Gora và Khoa Vật lý Trường Sư phạm Vinh, Trường Đại học Vinh: Numerical simulation of nanostructures and Materials.
· Nghiệm thu hoàn thành các đề tài cấp nhà nước bao gồm 01 Đề tài hợp tác song phương do GS.TS. Đinh Xuân Khoa chủ trì, 01 Đề tài độc lập cấp nhà nước thuộc chương trình Vật lý 2020 do TS. Lê Cảnh Trung chủ trì và 01 đề tài cấp bộ do TS. Lê Văn Đoài chủ nhiệm. Đang thực hiện đúng tiến độ 01 đề tài thuộc quỹ Nafosted do PGS.TS. Chu Văn Lanh làm chủ nhiệm.
· Công bố quốc tế uy tín thuộc danh mục WOS; ISI; Scopus: là 15 bài vượt 150% so với đăng ký.
· Công bố trong nước và các hội nghị hội thảo là: 6 bài.
· Công tác đào tạo:
· Tổ chức các hoạt động seminar khoa học về Các Scorm điện từ học,  Chỉnh sửa chương trình Vật lý đại cương cho nhóm ngành sư phạm tự nhiên, đề cương dạy học môn đồ án (PPDH Vật lý và thực tế phổ thông), Soạn thảo chương trình quang học cho sinh viên đáp ứng chương trình phổ thông 2018
· Xây dựng các học phần dạy học Đồ án: Cơ học; Điện học; Quang học và Phương pháp dạy học Vật lý và thực tế phổ thông.
· Xây dựng các Scorm dạy học bằng tiếng anh: Cơ học, Điện học; Quang học và Phương pháp dạy học Vật lý và thực tế phổ thông.
· Triển khai và biên soạn các giáo trình phục vụ đào tạo.

· Công đoàn:
· Tham gia đầy đủ các hoạt động công đoàn do trường ĐHV và trường SP tổ chức
- Về Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy: Giảng dạy đạt 100% định mức giờ chuẩn trở lên, giảng dạy đúng kế hoạch, không vi phạm nề nếp giảng dạy, chấm bài, nạp điểm đúng tiến độ, có thao giảng và dự giờ thao giảng của đồng nghiệp, đạt trên 100%  đánh giá ở mức tốt. 
- Về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Hướng dẫn chính 03 NCS (Đặng Văn Trọng, Lê Trần Bảo Trân và Võ Thị Minh Ngọc). Cả ba NCS đều được nhận học bổng  của nhà trường, hướng dẫn 04 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ. Công bố được 08 bài báo uy tín trên các tạp chí quốc tế. Tham gia các buổi tập huấn, các hội thảo quốc gia và quốc tế. Tham gia các hoạt động của Công Đoàn trường SP và trường ĐHV.
-Xếp loại viên chức là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022;

	5. 
	

Nguyễn Thị Nhị
	

Phó Trưởng khoa
	- Xếp loại viên chức là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022;
- Về Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy: 
Giảng dạy đạt 100% định mức giờ chuẩn trở lên, giảng dạy đúng kế hoạch, không vi phạm nề nếp giảng dạy, chấm bài, nạp điểm đúng tiến độ, có thao giảng và dự giờ thao giảng của đồng nghiệp, đạt trên 100%  đánh giá ở mức tốt. 
- Về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: 
+ Có 2 công bố trong danh mục Scopus trong năm 2022. 
+ Đồng tác giả sách chuyên khảo


	6. 
	Chu Thị Thủy An
	Trưởng khoa
	- Xếp loại viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
- Là thành viên NC đề tài cấp Bộ B2020 -TĐV-06 đã nghiệm thu tháng năm 2022.
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể khoa GDTH

	7. 
	Nguyễn Thị Châu Giang
	Phó Trưởng khoa
	- Xếp loại viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
- Có sáng kiến kinh nghiệm về lĩnh vực đào tạo, giảng dạy.
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể khoa GDTH


	8. 
	Nguyễn Thị Phương Nhung (a)
	Giảng viên
	- Xếp loại viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
- Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ B2020 -TĐV-06 nghiệm thu tháng 5 năm 2022.
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể khoa GDTH


	9. 
	Nguyễn Thanh Mỹ
	Giám đốc
	- Xếp loại viên chức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”
- Có sáng kiến cấp trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, với tên sáng kiến: Sử dụng bài tập thực tiễn để phát triển năng lực vận dụng kiến thức trong dạy học chuyên đề “Sinh trưởng và phát triển ở động vật” cho học sinh hệ chuyên Sinh.
- Đạt 100% phiếu bầu chọn đề nghị Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của tập thể viên chức Trung tâm Bồi dưỡng NVSP.

	10. 
	Lê Duy Linh
	Phó Giám đốc
	- Xếp loại viên chức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”
- Có sáng kiến cấp trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, với tên sáng kiến: Esential Oils Compositions and Antimicrobial Activity of the leaves and rhizomomes of Alpinia calcicola from Vietnam.
- Đạt 100% phiếu bầu chọn đề nghị Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của tập thể viên chức Trung tâm Bồi dưỡng NVSP.

	11. 
	Biện Văn Điền

	
	- Xếp loại chất lượng viên chức trong năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu Lao động tiên tiến
- Có đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu trong năm: 
 Giáo trình: Văn học Việt Nam đại cương, Biện Minh Điền (chủ biên), Nxb Đại học Vinh, 1/2022.
Báo cáo nghiên cứu khoa học tại Hội thảo quốc tế "Hồ Xuân Hương, danh nhân văn hóa và giá trị di sản".
-Được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đề nghị và bầu chọn

	12. 
	Cao Cự Giác
	Phó Trưởng khoa Hoá học
	- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Có sáng kiến kinh nghiệm năm 2022;
- Biên soạn SGK cho Bộ Giáo dục và Đào tạo với vai trò là Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên môn Khoa học tự nhiên (THCS) và Hoá học (THPT).
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể Khoa Hoá học

	13. 
	Bùi Văn Hùng
	Trợ lý đào tao
	- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 
- Là thành viên chính tham gia đề tài nghiên cứu Khoa học giáo dục cấp Nhà nước đã hoàn thành nghiệm thu năm 2022;
- Có 4 công bố quốc tế trong năm 2021-2022, trong đó có 3 công bố thuộc Scopus Q2; 2 bài là tác giả chính (liên hệ) 
- Có 1 công bố thuộc danh mục ISI đã được Bộ giáo dục và trường ĐH Vinh khen thưởng
[1] Tu Thi Nguyen1, Hung Van Bui2*Nhu-Thuyen Dang-Thi3 Thien-Thu Truong-Thi4Vinh-Long Tran-Chi: “Pedagogy undergraduates’ perception on twenty-first century skills”- journal for educators, teachers and trainers vol. 12(4). 90 – 94.issn 1989 – 9572 (2021)
[2]. “Taking Advantage Of Training Method By Credit Syetem To Develop Professional Skills And Soft Skills For Students At University” Dinh Phuoc Tuong1 , Bui Van Hung2*, Nguyen Thai Binh3, Nguyen Thanh Hung4 (2022)
[3] “Quality Management Of Soft Skills Education For Students According To The Theory Of Total Quality Management” Dr. Dinh Phuoc Tuong1*, Dr. Bui Van Hung2, MA. Nguyen Viet Phuong3
[4] “Solutions For Integrating Education, Training Soft Skills For Students In The Teaching Special Subjects Process At Universities And Colleges”. Dr. Dinh Phuoc Tuong , Dr. Bui Van Hung , Assoc.Prof. Dr. Nguyen Thị Huong , Duong Thi Thanh Thanh , MA. Nguyen Trung Kien
- Kết quả xếp loại đảng viên cuối năm được đề nghị “Đảng viên xuất sắc”
- Hoàn thành hướng dẫn tất cả các học viên Thạc sĩ khóa 28 chuyên ngành QLGD được phân công bảo vệ đúng tiến độ và chất lượng luận văn.
- Đạt 98,58% phiếu đánh giá của sinh viên chính quy về đáp ứng tốt chất lượng giảng dạy do nhà trường tổ chức khảo sát ý kiến sinh viên
- Tham gia tích cực và có ý kiến chất lượng khi là thành viên Ban tư vấn và triển khai dạy học dự án theo tiếp cận CDIO do Hiệu trưởng trường ĐH Vinh quyết định


	14. 
	Bùi Thị Cần
	Phó Bí thư chi bộ Khoa GDCT, Phó trưởng Khoa GDCT
	- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, công tác hỗ trợ người học. 
- Đạt được nhiều kết quả trong chỉ đạo, tổ chức công tác tuyển sinh của Khoa GDCT; Tham gia Tổ tư vấn CTĐT của Trường SP; phát triển CTĐT; biên soạn nhiều học phần mới cho các hệ đào tạo, học phần dự án, bài giảng elearning; biên soạn tài liệu bồi dưỡng GV phổ thông…Công bố nhiều bài viết Tạp chí chuyên ngành, hội thảo, seminar,…
- Có 3 sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường năm 2022: 1) Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; 2) các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học phát triển năng lực người học; 3) Phát triển chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu, quảng bá tuyển sinh. 
- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể khoa GD Chính trị. 

	15. 
	Nguyễn Thị Hoài
	P. Trưởng khoa
	Hai năm liên tục Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Hai năm liên tục Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Hai năm liên tục Xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Công bố 5 bài báo trên kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc, 03 bài báo trên tạp chí quốc tế - xuất bản một giáo trình (thành viên) - Chủ trì rà soát, cập nhật chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Địa lí học - tham gia viết 12 chủ đề tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Nghệ An lớp 1,2,3, 6,7, 10 - Phụ trách cao học: có 39 học viên khoá 28 (100%) được nhận bằng tốt nghiệp và tuyển sinh 1 lớp CH khoá 30

	16. 
	Nguyễn Thị Việt Hà
	P. Trưởng khoa
	- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- 01 công bố quốc tế;
- 01 sáng kiến được công nhận cấp Trường ĐHV;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể khoa Địa lí;
- Thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương, Sách giáo khoa Địa lí lớp 11.

	17. 
	Phan Thị Thùy
	CVHT- TLĐT
	- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Có sáng kiến kinh nghiệm cấp trường;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể khoa Hóa học

	18. 
	Dương Xuân Giáp
	Phó Trưởng khoa
	- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến;
- Có sáng kiến cấp Trường được công nhận năm 2022;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể Khoa Toán;
- Đạt một số thành tích nổi bật trong năm 2022:
+ Công bố 03 bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục SCIE trong năm 2022, trong đó có 01 bài đăng tạp chí xếp hạng Q1 và 02 bài đăng tạp chí xếp hạng Q2;
+ Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu cấp Bộ thành công trong năm 2022;
+ Thư ký khoa học của 01 đề tài Nafosted đã được nghiệm thu thành công trong năm 2022;
+ Hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường trong năm 2022 (hướng dẫn 2);
+ Hướng dẫn 01 học viên bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ trong năm 2022;
+ Tham gia hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Lê Minh;
+ Giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển Olympic Toán học sinh viên toàn quốc Trường ĐH Vinh đạt 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích;
+ Tham gia một số nhiệm vụ do Trường Đại học Vinh và Trường Sư phạm giao cho trong năm 2022, như: Ban xây dựng chương trình khung THPT CLC Trường Đại học Vinh; Ban xây dựng Quy định về tổ chức dạy học tại Trường Đại học Vinh; Ban viết hồ sơ kiểm định UPM Trường Sư phạm; Ban xây dựng Chuẩn đầu ra học phần chung “Ứng dụng ICT trong giáo dục”, …

	19. 
	Nguyễn Văn Đức
	
	- Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Có sáng kiến cấp Trường được công nhận năm 2022;
- Đạt 100% phiếu bầu chọn của tập thể Khoa Toán
Một số thành tích nổi bật trong năm 2022:
1) Công bố 02 bài báo thuộc danh mục SCIE trong năm 2022, trong đó có 01 bài trên tạp chí xếp hạng Q1, được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước tính 3 điểm và 01 bài trên tạp chí xếp hạng Q2
2) Hướng dẫn sinh viên Nguyễn Thị Vân Anh, k59 Sư phạm toán chất lượng cao nghiên cứu khoa học, có bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCIE
3) Chủ biên giáo trình Độ đo và tích phân
4) Được nhận danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”
5) Có sáng kiến cấp Bộ được công nhận năm 2022
Phản biện cho bài báo gửi đăng trên tạp chí SCIE, phản biện độc lập luận án tiến sĩ



	
	HIỆU TRƯỞNG





PGS.TS. Lưu Tiến Hưng



 



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 26 tháng 12 năm 2022



TỜ TRÌNH
ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG
NĂM 2022

Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Vinh.

Trường Sư phạm kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Vinh xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen năm 2022 cho 02 cá nhân của Trường Sư phạm như sau:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị

	1.
	Nguyễn Thị Hoài
	P. Trưởng khoa
	Địa lý


Danh sách này có 1 cá nhân./.


	
	HIỆU TRƯỞNG







     PGS.TS. Lưu Tiến Hưng



	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
(Trường Sư phạm)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày  26 tháng 12 năm 2022




BẢNG TỔNG HỢP
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA CÁC CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG
1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tóm tắt thành tích1

	1.
	Nguyễn Thị Hoài
	P. Trưởng khoa
	- Hai năm liên tục Xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021,2022
- Hai năm liên tục Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 
- Hai năm liên tục Xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
- Hai năm liên tục có sáng kiến kinh nghiệm cấp trường
- Tham gia tích cực, hiệu quả trong đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng của Khoa, Trường
- Công bố 5 bài báo trên kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc, 03 bài báo trên tạp chí quốc tế và tham gia xuất bản một giáo trình 
- Chủ trì rà soát, cập nhật Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Địa lí học 
- Tham gia viết 12 chủ đề tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Nghệ An lớp 1,2,3, 6,7, 10 và sách giáo khoa Địa lí lớp 9
- Phụ trách cao học: có 39 học viên khoá 28 (100%) được nhận bằng tốt nghiệp và tuyển sinh 01 lớp CH khoá 30



Danh sách này có 1 cá nhân./.

	
	HIỆU TRƯỞNG





    PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
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TRƯỜNG SƯ PHẠM
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Nghệ An, ngày 26 tháng 12 năm 2022



TỜ TRÌNH
ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM 2022

Kính gửi: hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Vinh.
Trường Sư phạm kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Vinh xét, đề nghị Hiệu trưởng tặng Giấy khen năm 2022 cho các cá nhân và tập thể của Trường Sư phạm như sau:
1. Cá nhân
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị

	1. 
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	P. Trưởng khoa
	Giáo dục Mầm non

	2. 
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	Trưởng khoa
	Địa lý

	3. 
	Lương Thị Thành Vinh
	CTCĐ
	Địa lý

	4. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hương
	
	Giáo dục Chính trị

	5. 
	Lê Đức Giang
	Trưởng khoa
	Hoá học

	6. 
	Đậu Xuân Đức
	
	Hoá học

	7. 
	Nguyễn Hoàng Hào
	
	Hoá học

	8. 
	Phan Thị Hồng Tuyết
	
	Hoá học

	9. 
	Nguyễn Thị Duyên (A)
	
	Lịch sử

	10. 
	Tôn Nữ Hải Yến
	
	Lịch sử

	11. 
	Biện Thị Quỳnh Nga
	
	Ngữ văn

	12. 
	Nguyễn Thị Thanh Trâm (A)
	
	Ngữ văn

	13. 
	Hồ Anh Tuấn
	
	Sinh học

	14. 
	Lê Thị Hương
	
	Sinh học

	15. 
	Trần Huyền Trang
	
	Sinh học

	16. 
	Nguyễn Hữu Quang (B)
	
	Toán học

	17. 
	Nguyễn Huy Chiêu
	
	Toán học

	18. 
	Nguyễn Văn Quảng
	
	Toán học

	19. 
	Lê Cảnh Trung
	
	Vật lý

	20. 
	Đỗ Thanh Thùy
	
	Vật lý

	21. 
	Lê Văn Đoài
	
	Vật lý

	22. 
	Bùi Thị Linh
	
	TT BDNVSP

	23. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo (A)
	
	Tổ HC

	24. 
	Đoàn Thị Thúy Hà
	
	Tổ HC

	25. 
	Nguyễn Thị Hương (D)
	
	Tổ HC


Danh sách này có 25 cá nhân./.
2. Tập thể
	 TT
	Đơn vị

	1. 
	Khoa Giáo dục tiểu học

	2. 
	Khoa Tin học

	3. 
	Khoa Giáo dục mầm non

	4. 
	Khoa Toán học


Danh sách này có 4 tập thể./.

	
	HIỆU TRƯỞNG



     PGS.TS. Lưu Tiến Hưng

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
(Trường Sư phạm)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày  26 tháng 12 năm 2022




BẢNG TỔNG HỢP
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA CÁC TẬP  THỂ
ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG

1. Giấy khen Hiệu trưởng trường đại học Vinh

	TT
	Đơn vị
	Tóm tắt thành tích1

	1. 
	Khoa Giáo dục tiểu học
	- Đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Có phong trào thi đua sổi nổi, thiết thực, hiệu quả; là đơn vị dẫn đầu toàn trường về công tác tuyển sinh, đào tạo; đặc biệt phát triển chương trình Bồi dưỡng GV và CBQLGD đáp ứng nhu cầu xã hội, đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho Trường Đại học Vinh; góp phần lớn vào nâng cao chất lượng đối mới giáo dục cả nước, đặc biệt các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, TP.Hồ Chí Minh…
-100% viên chức Hoàn thành nhiệm vụ; 91% viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 27% viên chức đạt Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở; 01 viên chức được nhận Bằng khen Bộ trưởng.
- Tập thể đoàn kết, phát triển vững mạnh.

	2. 
	Khoa Tin học
	- Tổng số bài báo khoa học đã công bố: 2 bài đăng hội thảo quốc tế, 1 bài đăng hội thảo trong nước, 01 bài đăng tạp chí trong nước.
- Tổng số công trình NCKH các cấp đã hoàn thành: 01 (đề tài CDIO trọng điểm cấp Trường). 
- Tổng số seminar học thuật: 07
Hoàn thành công tác giảng dạy theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. Triển khai thực hiện dạy học học phần đồ án “Ứng dụng ICT trong giáo dục” cho sinh viên sư phạm toàn Trường.
- Tổng số giờ dạy theo định mức: 1430
- Tổng số giờ dạy đã thực hiện: 4939
- Tổng số giờ vượt chuẩn: 3509
- Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO đối với ngành SP Tin học chính quy và vừa làm vừa học.
- Hoàn thành đề cương chi tiết các học phần của CTĐT Sư phạm Tin học cả Chính quy và Vừa làm vừa học.

	3. 
	Khoa Giáo dục mầm non
	- Đơn vị Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Có phong trào thi đua sổi nổi, thiết thực, hiệu quả; là đơn vị có tỷ lệ tuyển sinh công tác tuyển sinh, đào tạo hệ chính quy, hệ VLVH cao; phối hợp hiệu quả trong xử lý tồn đọng đào tạo hệ VLVH; xây dựng chương trình và giảng dạy chương trình bồi dưỡng GVMN địa bàn cả nước; tham gia xây dựng chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT chủ trì ….
-100% viên chức Hoàn thành nhiệm vụ; 100% viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 0,8% viên chức đạt Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở.
- Tập thể đoàn kết, phát triển vững mạnh.

	4. 
	Khoa Toán học
	- Đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Về tuyển sinh: đại học chính quy: 142/150 (đạt 95% chỉ tiêu), cao học Thạc sĩ (đợt 1): 95 học viên cho đầy đủ 4 chuyên ngành; nghiên cứu sinh: 03; mở được 02 lớp khóa 63 hệ VLVH (địa bàn Thái Bình và Hà Nội).
- Về đào tạo: Đảm bảo 100% cán bộ giảng viên đạt và vượt chuẩn giờ giảng dạy. Tổng giờ giảng dạy đại học chính quy: 15.889,5 giờ, dạy hệ VLVH: 540 giờ.
- Công tác cán bộ: có 02 cán bộ hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị.
- Về nghiên cứu khoa học: có 08 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục WoS, và nhiều bài báo đăng tạp chí trong nước, có 01 báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế; có 01 đề tài Nafosted đã nghiệm thu hoàn thành trong năm 2022; có 03 đề tài cấp Bộ đang triển khai; có 04 giáo trình đã xuất bản hoặc đã nghiệm thu chờ xuất bản trong năm 2022.
- Đội tuyển Olympic Toán sinh viên tham gia cuộc thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2022 đạt 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.
- 100% viên chức Hoàn thành nhiệm vụ; 91% viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; có 02 viên chức đạt Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Tập thể đoàn kết, phát triển vững mạnh và luôn sôi nổi trong các phòng trào do Nhà trường phát động.


Danh sách này gồm 4 tập thể./.

	
	HIỆU TRƯỞNG




    PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
